
UNIT 9: AT HOME AND AWAY 

Section A: A2,A3 

A. A holiday in Nha Trang 

 

* Vocabulary: 

 
1.  delicious (adj) ngon 

2.  quite (adv)   Khá, hơi 

3.  aquarium (n) Hồ cá, bể cá 

4.  take – took  Dẫn, dắt, lấy, mang  

5.  souvenir shop (n) Cửa hang bán quà lưu niệm 

6.  buy – bought  mua 

7.  gift = present (n) Món quà, quà nhỏ 

8.  see - saw Thấy, gặp 

9.  shark Cá heo 

10.  dolphin Cá voi 

11.  turtle Con rùa 

12.  type of  Loại 

13.  exit of Lối thoát hiểm 

14.  wear - wore Đeo, đội, mặc, mang 

15.  Cap (n) Nón kết, nón lưỡi trai 

16.  Poster (n) Áp phích quảng cáo, tấm tranh in lớn 

17.  put - put Đặt để 

18.  eat - ate ăn 

19.  crab (n) Con cua 

20.  instead (n) Thay vào đó, thay vì 

21.  seafood (n) Hải sản 

 

 

 



* Grammar  
Simple past tense: Yes/No question 

 

Were you tired after the trip ? 

Yes, I was. /No, I wasn’t. 

 

Note: Did + S + V(bare)…? 

Infinitive (động từ nguyên mẫu) Irregular verbs (động từ bất qui tắc) 

1. see saw 

2. think thought 

3. eat ate 
 

*Homework:  

- Learn by heart Vocabulary, Grammar, Irregular verbs and do the exercises. 

- Prepare: Vocabulary B2 unit 9 
 

EXERCISES 

*MULTIPLE CHOICE 

1. Tri Nguyen _________________is a famous place. (aquarium – museum – temple – 

lake) 

2. Their children saw many different types of _________in the aquarium.(animals – fish 

– birds – flies) 

3. Liz bought a __________and hung it on the wall at home. (magazine – newspaper - 

poster – flower) 

4. The man returned home very late ____________(tomorrow- last night – next week – 

now) 

5. Did you eat __________________at that food stall ? ( temple – crab –cap – poster) 

6. The people __________________very friendly (was – is – will – were) 

7. The food was ______________________( well – delicious – beautiful – colorful) 

8. Liz thought the colorful little fish were the ____beautiful . ( more – most – better – 

weller) 

9.There was a souvenir shop near the _____of the aquarium ( door – window – exit – 

road) 

Phương pháp học:  

- Từ vựng: Các em học từ vựng bằng cách đọc nó nhiều lần và viết ra giấy 

nháp nhiều lần từ tiếng anh và nghĩa tiếng việt cho đến khi nào thuộc. 



Nếu quên cách đọc hoặc không biết đọc từ đó thì tra từ điển hoặc trên 

google dịch. 

- Cấu trúc câu: tự học động từ bất qui tắt, ghi và đọc nhiều lần cho thuộc 

và làm bài tập. 
 

 

 




